       UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG
TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI – NHÂN VIÊN NUÔI DƯỠNG GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2024-2025

	STT
	Họ và tên 
	Lớp/ Bộ phận
	Xếp Loại
	Ghi chú

	1
	Đỗ Thị Lan Anh
	B1
	Ba
	

	2
	Phạm Thị Trang
	B1
	Ba
	

	3
	Đào Thị Thu Huyền
	A1
	Ba
	

	4
	Nguyễn Hồng Hạnh
	A1
	Đạt
	

	5
	Nguyễn Thị Loan
	D2
	Đạt
	

	6
	Bùi Ngọc Bích Hường
	D2
	Ba
	

	7
	Nguyễn Diệu Anh
	D2
	Đạt
	

	8
	Ngô Thúy Vân
	C1
	Ba
	

	9
	Nguyễn T. Thanh Huyền
	C1
	Đạt
	

	10
	Nguyễn Thị Thanh
	D1
	Nhất
	

	11
	Nguyễn Thị Thu Huế
	D1
	Đạt
	

	12
	Nguyễn Thị Thúy
	D1
	Ba
	

	13
	Nguyễn T. Thu Hương
	C2
	Đạt
	

	14
	Phạm Thị Châm
	C2
	Đạt
	

	15
	Lưu Thị Hiền Thanh
	A5
	Nhì
	

	16
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	A5
	Nhì
	

	17
	Vũ Thị Trang
	A5
	Ba
	

	18
	Vũ Mai Hoa
	B2
	Ba
	

	19
	Trần Thị Hằng
	B2
	Nhì
	

	20
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	A6
	Đạt
	

	21
	Bùi Thu Hường
	A6
	Đạt
	

	22
	Đỗ Thị Hồng Xuân
	B5
	Đạt
	

	23
	Hoàng Thị Ngọc Ngân
	B5
	Đạt
	

	24
	Nguyễn Mai Hương
	B2
	Ba
	

	25
	Đỗ Thị Đoan Trang
	B2
	Ba
	

	26
	Dương Quỳnh Hoa
	C5
	Ba
	

	27
	Nguyễn Thùy Dung
	C5
	Nhì
	

	28
	Dương Thị Lành
	Tổ nuôi
	Nhì
	

	29
	Nguyễn Huy Thế
	Tổ nuôi
	Nhì
	

	30
	Trần Thái Ly
	Tổ nuôi
	Ba
	

	31
	Phạm Thị Thơ
	Tổ nuôi
	Ba
	


